
BẢNG ĐIỂM DANH
Mã lớp niên chế: 02BK18A3- Nhóm 1 Bắt đầu: 29/07/2025

Môn học: TIN HỌC Kết thúc: 30/09/2025

Giáo viên: Nguyễn Tuấn Vũ Thứ : 3 7h30 - 11h30

Phòng: Lab 402
Mã môn học: INF6.04

STT
MÃ SỐ

HỌC SINH
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH NGÀY SINH

B
uổ

i 1

B
uổ

i 2

B
uổ

i 3

B
uổ

i 4

B
uổ

i 5

B
uổ

i 6

B
uổ

i 7

B
uổ

i 8

B
uổ

i 9

B
uổ

i 1
0

B
uổ

i 1
1

B
uổ

i 1
2

B
uổ

i 1
3

B
uổ

i 1
4

Ghi Chú

HS1 HS2 THI

1 54222510053 Trần Huy An 15/03/2009  Nhóm 1 

2 54222510047 Nguyễn Liên Anh 23/07/2005  Nhóm 1 

3 54222510093 Phan Tuấn Anh 16/11/2010  Nhóm 1 

4 54222510065 Huỳnh Nguyễn Gia Bảo 27/05/2010  Nhóm 1 

5 54222510088 Lê Xuân Đào 05/01/2009  Nhóm 1 

6 54222510087 Võ Thành Được 18/10/2009  Nhóm 1 

7 54222510082 Vũ Thị Bảo Hân 23/01/2010  Nhóm 1 

8 54222510092 Nguyễn Sinh Hùng 12/06/2010  Nhóm 1 

9 54222510035 Vũ Quốc Huy 01/12/2010  Nhóm 1 

10 54222520034 Thái Đăng Khoa 19/09/2007  Nhóm 1 

11 54222510078 Nguyễn Khánh Linh 14/04/2010  Nhóm 1 

12 54222510052 Nguyễn Duy Lộc 12/10/2010  Nhóm 1 

13 54222510086 Nguyễn Hiểu Lợi 09/10/2006  Nhóm 1 

14 54222510079 Trần Văn Lượng 04/03/2006  Nhóm 1 

15 54222510058 Đinh Nhật Minh 15/03/2010  Nhóm 1 

16 54222510070 Trần Quang Minh 29/06/2000  Nhóm 1 

17 54222510048 Bùi Thị Diễm My 07/12/1999  Nhóm 1 

18 54222510083 Dương Đại Nam 09/08/2010  Nhóm 1 

19 54222510066 Huỳnh Kim Ngân 30/04/2010  Nhóm 1 
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20 54222510076 Tòng Khánh Ngọc 22/05/2008  Nhóm 1 

21 54222510049 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 12/11/2004  Nhóm 1 

22 54222510063 Phạm Ngọc Phương Nhi 25/09/2010  Nhóm 1 

23 54222510045 Trần Uyển Như 30/09/2010  Nhóm 1 

24 54222510059 Nghiêm Thành Phát 29/07/2009  Nhóm 1 

25 54222510060 Phạm Lưu Đại Phú 01/05/2006  Nhóm 1 


